PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC
Năm học 2021 - 2022
Môn: Lịch sử và Địa lí Lớp 5

Thời gian làm bài : 40 phút
Họ và tên:............................................................................................................ Lớp : ............ Trường Tiểu học Cấm Sơn
Lịch sử:
Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : 
Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn vào thời gian nào ? M1-1đ
	 A. 15 - 5 - 1959
	B. 20 - 5 - 1960
	C. 19 - 5 - 1959 
	D. 15 - 9 - 1958


Câu 2. Điền các mốc thời gian vào chỗ chấm cho đúng : M2-1đ
.............................................. , Nhà máy Thủy điện Hòa Bình chính thức được khỏi công xây dựng.

.............................................. , tổ máy đầu tiên của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình bắt đầu phát điện.
Câu 3. Nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử thích hợp ở cột B : M1-1đ
	A
	
	B

	17 - 1 - 1960
	
	Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong cả nước

	7 - 5 - 1954
	
	Diễn ra lễ kí Hiệp định Giơ - ne - vơ

	25 - 4 -  1976
	
	Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ

	21 - 7 - 1954
	
	 Phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre


Câu 4. Hiệp định Pa - ri về Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào ?  M2-1đ
	

	

	

	

	


Câu 5. Quốc hội khóa VI năm 1976 đã có những quyết định trọng đại gì ? M3-1đ
	

	

	

	

	


Địa lí
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1. Địa hình Châu Âu có đặc điểm : M1-1đ
A. Đồi núi chiếm 
[image: image1.wmf]3

1

diện tích, hệ thống núi cao tập trung ở phía nam.

B. Đồng bằng chiếm 
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2

diện tích, kéo dài từ đông sang tây.
C. Đồi núi chiếm 
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1

diện tích, còn lại là đồng bằng.

D. Đồng bằng chiếm 
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1

diện tích, còn lại là núi thấp và cao nguyên.

Câu 2. Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới vì : M2-1đ
    A. Châu Phi có diện tích rộng lớn
    B. Có biển ăn sâu vào đất liền
    C. Nằm trong vòng đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, lại không có biển ăn sâu vào đất liền
    D. Nằm tròn vùng có khí hậu hàn đới
Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : M1-1đ

Châu Nam Cực là châu lục nóng nhất trên thế giới

Châu Đại Dương có số dân ít nhất trong các châu lục có dân cư sinh sống
Câu 4. Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật ? M3-1đ
	

	

	

	

	

	

	


Câu 5. Tỉnh Bắc Giang giáp những tỉnh, thành phố nào ?
M4-1đ
	

	

	

	

	

	

	


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI NĂM.
NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ  LỚP 5

Lịch sử 

Câu 1. (1,0 điểm) Khoanh đúng được 1 điểm. Đáp án C
Câu 2. (1,0 điểm) Điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm.  

Câu 3. (1,0 điểm) Nối đúng một sự kiện lịch sử được 0,25 điểm.
Câu 4. (1,0 điểm) 
 - Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam. (0,5 điểm)
 - Tạo điều kiện thuận lợi để nhân ta tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (0,5 điểm)
Câu 5. (1,0 điểm)

- Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy. (0,25 điểm)
- Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội. (0,5 điểm)
- Thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh. (0,25 điểm)
Địa lý 

Câu 1. (1,0 điểm)  Khoanh đúng được 1 điểm. Đáp án A
Câu 2. (1,0 điểm) Khoanh đúng được 1 điểm. Đáp án C
Câu 3. (1,0 điểm) Đúng mỗi ý được 0,5 điểm. Đáp án: S, Đ
Câu 4. (1,0 điểm)

- Người Anh - điêng đã sinh sống lâu đời ở châu Mĩ. (0,25 điểm)
- Phần lớn cư dân châu Mĩ hiện nay là người nhập cư từ các châu lục khác đến. (0,5 điểm)
- Dân cư sống tập trung ở miền ven biển và miền Đông. (0,25 điểm)

Câu 5. (1,0 điểm)
- Phía Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn.
- Phía Ðông giáp tỉnh Quảng Ninh.
- Phía Tây giáp tỉnh Thái Nguyên.
- Phía Nam giáp tỉnh Bắc Ninh.

* Lưu ý chung: Điểm toàn bài bằng điểm của tất cả các câu cộng lại. Điểm toàn bài là một số nguyên; cách làm tròn như sau:
- Điểm toàn bài là 6,25 thì cho 6.

- Điểm toàn bài là 6,75 thì cho 7.

- Điểm toàn bài là 6,50 thì cho 6 nếu bài làm chữ viết xấu, trình bày bẩn; cho 7,0 nếu bài làm chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ khoa học
Ma trận đề kiểm tra cuối năm, lớp 5

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975)
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	1,0
	
	
	
	
	2,0
	1,0

	2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước

(1975 - nay)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	3. Việt Nam, châu Á, châu Âu
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	1,0
	1,0
	1,0

	4. Châu Phi, châu Mĩ
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	5. Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương. Địa lí địa phương
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	4,0
	
	2,0
	1,0
	
	2,0
	
	1,0
	6,0
	4,0


Điểm





Nhận xét





...............................................................................................


...............................................................................................
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